CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Mầm non
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Cơ sở giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non
2. Số tín chỉ: 2 ( 1;1 )

3. Trình độ: Cao Đẳng

4. Phân bố thời gian: Học kỳ 2 năm thứ 3

- Lý thuyết: 15 tiết


- Thực hành, kiểm tra:  30 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu học phần: 
6.1. Kiến thức: 

*) Kiến thức tổng quát: 
- Sinh viên có nhận thức cơ bản về văn hóa Việt Nam, Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.
*) Kiến thức chuyên môn:


- Mô tả được kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam


- Trình bày được khái niệm và quá trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.

- Phân tích được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.

6.2. Kỹ năng:

*) Kỹ năng chuyên môn:

- Hình thành và phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
-Xác định được nội dung, phương pháp giáo dục hành vi văn hóa phù hợp chương trình giáo dục mầm non, phù hợp chủ đề giáo dục và phù hợp độ tuổi.

- Lập được kế hoạch (giáo án)  và tổ chức giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

- Đánh giá được kết quả giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

*) Kỹ năng làm việc:

- Giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; chân tình, cởi mở, thẳng thắn với đồng nghiệp; Gần gũi, tôn trọng và hợp tác, chia sẻ với cha mẹ trẻ và cộng đồng.

-  Phân tích, đánh giá được quá trình giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
- Có kỹ năng: Quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích, đánh giá, làm việc nhóm, sử dụng các phương tiện và đồ dùng trong quá trình giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

6.3. Thái độ:

- Biết tôn trọng và tự hào, từ đó có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Có ý thức tôn trọng các nền văn hóa khác, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho vốn văn hóa truyền thống.
- Củng cố và nâng cao vốn văn hóa cho bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh dựa trên các tiêu chí Chân - Thiện - Mỹ, nhằm góp phần hoàn thiện tâm hồn, nhân cách để trở thành những con người phát triển toàn diện, hài hòa, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội.

6.4. Năng lực cần đạt: 

- Môn học, học phần góp phần phát triển “năng lực tổ chức hoạt giáo dục tích hợp theo chủ đề” 

+ Lập kế hoạch giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

+ Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường mầm non.

+ Liên kết giữa gia đình và nhà trường, xã hội trong việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

- Môn học, học phần tạo cơ hội phát triển các năng lực như: 
+ Năng lực thiết kế môi trường và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng có hiệu quả: Lựa chọn phương tiện, đồ dùng thích hợp để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ .

+ Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp có chủ đề: Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu và tổ chức các HĐGD theo chủ đề phù hợp với trẻ, khắc phục những hạn chế và phát huy điểm mạnh của trẻ trong các chủ đề tiếp theo,
+ Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ: thực hiện chế độ sinh hoạt theo quy trình khoa học nhằm đảm bảo cách hợp lý về thời gian và trình tự các hoạt động giáo dục kĩ năng sống phù hợp lứa tuổi.

+ Năng lực triển khai chương trình giáo dục mầm non: Phân tích được tình hình thực tiễn (trẻ, phụ huynh, điều kiện vùng miền ở địa phương). Trên cơ sở đó giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục hành vi văn hóa phù hợp với khả năng của trẻ.

+ Năng lực tư vấn, tham vấn: Tư vấn, tham vấn được tới các bậc phụ huynh của trẻ và các lực lượng xã hội khác (hội phụ nữ, đoàn thanh niên…) cùng tham gia vào hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.
7. Mô tả nội dung học phần: 
Học phần này nhằm cung cấp cho SV mầm non những kiến thức, kĩ năng và thái độ về giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non: Khái niệm văn hóa, hành vi văn hóa; Đặc trưng văn hóa Việt Nam; Các vùng văn hóa Việt Nam; Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Từ đó SV biết vận dụng các kiến thức đã học để tổ chức các hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: Dự lớp, thực hành bài tập, chuẩn bị đồ dùng học tập.

9. Tài liệu học tập
1. Lê Hồng Vân, Tập bài giảng Đại cương Văn hóa Việt Nam, Lưu hành nội bộ, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, 2009.

2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 1997.

3. Chu Xuân Diên, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2002.

4. Nguyễn Ánh Tuyết - Giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non. NXBGD.2014

5. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa – Thông tin, 1998.
6. Chu Xuân Diên, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2002.

7. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (đồng chủ biên), Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002.

8. Nguyễn Đăng Duy, Các hình thức tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2001.

9. Lê Huy Hoà, Hoàng Đức Nhuận (tuyển chọn và giới thiệu), Văn hoá Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb. Văn hoá, 2000.

10. Trường Lưu (chủ biên), Văn hoá và phát triển, Nxb. Văn hoá - Thông tin, 1995.

11. Ngô Đức Thịnh (chủ biên), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, 1993.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp, thực hành bài tập đầy đủ, kiểm tra, thi học phần


- Hiểu biết và vận dụng kiến thức lý thuyết vào bài tập thực hành

- Các bài tập, thực hành đều được đánh giá, rút kinh nghiệm cho SV

- Thang điểm: 10/10

11. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
	Số tiết

	
	LT
	TH

	Chương I: Cơ sở văn hóa Việt Nam
I. Khái niệm

II. Cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Việt Nam
- Nền tảng văn hóa bản địa

- Tiếp thu văn hóa ngoại sinh

- Quá trình định hình nền văn hóa truyền thống Việt Nam

III. Đặc trưng văn hóa Việt Nam

1. Đặc trưng văn hóa vật chất
- Văn hóa sản xuất vật chất

- Văn hóa ẩm thực

- Văn hóa trang phục

- Văn hóa ở và đi lại

      2. Đặc trưng văn hóa tinh thần
- Nền tảng triết học

- Tư tưởng và tôn giáo

- Ngôn ngữ và học thuật

- Nghệ thuật truyền thống

- Giao tiếp và ứng xử

- Tín ngưỡng và phong tục

- Lễ tết và lễ hội

IV. Giới thiệu các vùng văn hóa Việt Nam

1. Vùng văn hóa Việt Bắc
2. Vùng văn hóa Tây Bắc
3. Vùng văn hóa Bắc Bộ
4. Vùng văn hóa Trung Bộ
5. Vùng văn hóa Tây Nguyên

6. Vùng văn hóa Nam Bộ
	6
	0

	Chương II: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
I. Khái niệm 

II. Quá trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa

III. Nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
IV. Phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
V. Hình thức giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
	9
	30

	
	15
	30


* Hướng dẫn thực hiện: 

- Có đầy đủ giáo trình, tài liệu chính và tài liệu tham khảo
- Sinh viên làm bài tập theo yêu cầu, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện 
12. Cấp phê duyệt





 

13. Ngày phê duyệt

